	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 184/KH-BGDĐT
	Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2010


KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO HÌNH THỨC LIÊN KẾT VIỆT NAM – SINGAPORE NĂM 2010
Thực hiện Đề án “Xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt nam – Singapore 2008 – 2010” được ban hành theo Quyết định số 4639/ QĐ – BGD ĐT ngày 17/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trên cơ sở các kết quả đạt được về công tác bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Sigapore năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch triển khai chương trình bồi dưỡng năm 2010 cho 15.800 Hiệu trưởng trường phổ thông và 1200 CBQL giáo dục. Cụ thể như sau:
1. Mục tiêu 

Phát triển năng lực của Hiệu trưởng trường phổ thông Việt Nam và CBQL giáo dục về lãnh đạo và quản lý nhà trường trong môi trường có nhiều thay đổi, đổi mới cách suy nghĩ và hành động để trở thành người hiệu trưởng biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị nhà trường và bản thân cho sự phát triển nhà trường, đào tạo học sinh trở thành những công dân có phẩm chất và năng lực thực hiện đổi mới, phát triển đất nước trong thế kỷ 21.
2. Đối tượng

- Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS,THPT, PTCS,PTTH, 

- Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh
- Trưởng phòng Giáo dục,
- Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (mỗi Sở 07 người).
3. Chương trình

Chương trình được Bộ GD & ĐT ban hành tại Quyết định số 3502/ QĐ -BGDĐT ngày 14/5/2009. Nội dung chương trình gồm 7 chuyên đề (học trong 10 ngày bao gồm cả đi thực tế trong thời gian tập huấn) và 01 tuần tham quan tập huấn trong nước hoặc nước ngoài. Bao gồm:
1. Đổi mới lãnh đạo và quản lý trường phổ thông.

2. Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trường phổ thông 

3. Văn hóa nhà trường

4. Lập kế hoạch chiến lược trường phổ thông 

5. Lãnh đạo phát triển đội ngũ 

6. Huy động nguồn lực phát triển trường phổ thông 

7. Phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông.

8. Nghiên cứu thực tế bao gồm các chương trình tham quan, học tập thực tiễn lãnh đạo và quản lý giáo dục trong nước và nước ngoài.

Sau khoá học 10 ngày về QLGD, các hiệu trưởng cần được tổ chức đi khảo sát thực tế 01 tuần. Tuỳ theo điều kiện của địa phương, 01 tuần khảo sát thực tế có thể là một nước trong khu vực, như Singapore, Malaysia, Thailand, Trung quốc... Nếu đi trong nước, khuyến khích các Sở GD & ĐT tổ chức cho các hiệu trưởng đi thực tế xa ra khỏi vùng, miền để các hiệu trưởng có cơ hội mở rộng tầm nhìn và học hỏi, chia sẻ được nhiều kinh nghiệm khác biệt. 
4. Phương thức triển khai

Việc bố trí số lượng lớp, số lượng học viên, lịch giảng sẽ do các Sở GD&ĐT chủ động tùy theo tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở thông tin đăng ký mở lớp và đăng ký giảng viên của các Sở GD&ĐT, Học viện QLGD sẽ lên kế hoạch trình Lãnh đạo Bộ GD&ĐT phê duyệt. Đồng thời, Học viện QLGD được giao nhiệm vụ điều phối giảng viên nguồn quốc gia đến những nơi có nhu cầu.

Các lớp bồi dưỡng hiệu trưởng tại các tỉnh sẽ được mở song song ít nhất 3 lớp/đợt nhằm tiết kiệm chi phí và bố trí hợp lý các giảng viên. 
5. Giảng viên và tài liệu

5.1. Giảng viên

Là các giảng viên nguồn cấp quốc gia và giảng viên nguồn cấp tỉnh đã tham gia chương trình đào tạo giảng viên nguồn năm 2008. 
Trên cơ sở nhu cầu và đề nghị của các Sở GD&ĐT, Học viện QLGD có trách nhiệm điều phối giảng viên nguồn cấp quốc gia để phối hợp với giảng viên nguồn cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cho các khóa bồi dưỡng. 
5.2. Tài liệu nghiên cứu, học tập và công cụ hỗ trợ dạy, học tích cực.
Tài liệu chính thức gồm có bộ tài liệu do các giảng viên nguồn cấp quốc gia khoá 1 biên soạn và hiệu chỉnh theo chương trình đã được Bộ GD&ĐT ban hành tại quyết định số 3502/ QĐ – BGD ĐT ngày 14/5/2009 và bộ tài liệu địa phương do các Sở GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo biên soạn theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT tại công văn số 4927/NG&CBQL ngày 16/6/2009. Bộ tài liệu này đã được các địa phương biên soạn và tổ chức tập huấn trong năm 2009.
Ngoài hai tài liệu chính như trên, mỗi học viên sẽ được phát cuốn tài liệu biên dịch từ các bài giảng do các giảng viên của Học viện Giáo dục Singapore giảng dạy trong năm 2008, và một số tài liệu liên quan được cập nhật bổ sung do các giảng viên của Học viện QLGD biên soạn và dịch thuật.
Học viện QLGD đã xây dựng trang WEB để hỗ trợ cho việc dạy và học tích cực thông qua trang website dành cho giảng viên và học viên của các khóa bồi dưỡng. Các giảng viên được hỗ trợ tài liệu bổ sung và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy giữa các địa phương. Các học viên sẽ được hỗ trợ thông tin, tài liệu, diễn đàn chia sẻ bài học kinh nghiệm giữa các địa phương, tình huống nghiên cứu, và câu hỏi tự trắc nghiệm kiến thức trước, trong và sau thời gian các khóa bồi dưỡng, Bộ công cụ tự đánh giá hoạt động của nhà trường nhằm khuyến khích hiệu trưởng tích cực trong quá trình học tập và tiếp tục tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức sau này. Các giảng viên và học viên có thể truy cập trang website của Học viện QLGD: http://niem.edu.vn sau đó vào nội dung Chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore, hoặc truy cập theo địa chỉ http://niem1/elearning. 
6. Trách nhiệm của học viên

- Học viên phải đảm bảo dự đúng và đủ giờ lên lớp theo quy định, thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên và Ban tổ chức lớp học.

- Học viên phải đọc tài liệu trước để chuẩn bị các ý kiến thảo luận trong quá trình học tập và tự trắc nghiệm kiến thức trước khi tham gia khóa bồi dưỡng. Tài liệu được hỗ trợ thông qua trang website của Học viện QLGD.
- Học viên có trách nhiệm thực hiện, nộp phiếu đánh giá cho Ban tổ chức và góp ý về phương thức tổ chức, nội dung và phương pháp giảng dạy; hiệu quả khóa học và các thông tin cần thiết khác để việc tổ chức lớp học ngày càng hoàn thiện hơn.

- Học viên phải viết bài báo cáo thu hoạch cuối khóa sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng.

7. Chứng chỉ công nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ khi hội đủ 02 điều kiện: (i) Đảm bảo tham dự không dưới 80% thời lượng học tập trên lớp. (ii) Có bài báo cáo thu hoạch cuối khoá (khoảng 2000 từ, hoặc 5 trang A4). Nội dung bài báo cáo thu hoạch phải bao gồm, nhưng không hạn chế, 03 phần: những nhận thức sâu sắc nhất về khóa bồi dưỡng; liên hệ thực tế quản lý của bản thân; và đề xuất chương trình đổi mới quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục tại trường nơi mình đang công tác trong thời gian tới. 

Các bài báo cáo thu hoạch sẽ nộp dưới dạng bản giấy và file mềm (nếu có) cho ban tổ chức lớp tại các Sở GD&ĐT. Các giảng viên cấp tỉnh có trách nhiệm đọc, đánh giá và xếp loại theo các mức: chưa đạt, đạt, khá, và tốt/giỏi.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn các bài báo cáo có chất lượng tốt (10% tổng số các bài thu hoạch) chuyển về Học viện QLGD, kèm theo bản đánh giá xếp loại của các giảng viên nguồn cấp tỉnh. Các bài báo cáo thu hoạch xuất sắc sẽ được lựa chọn để đưa lên trang Web của Học viện để các hiệu trưởng toàn quốc học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Phiếu đánh giá chuyển về Cục NG&CBQLCSGD, Bộ GD&ĐT.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức

8.1. Thời gian

- Thời lượng mỗi khoá bồi dưỡng gồm 10 ngày học và 01 tuần đi thực tế ngay sau khi kết thúc khóa tập huấn hoặc một thời gian thích hợp khác tuỳ theo sắp xếp của mỗi Sở GD&ĐT. 

- Thời gian tổ chức các khóa bồi dưỡng được bố trí dựa trên đăng ký mở lớp của các Sở GD&ĐT. Tất cả các lớp tập huấn phải kết thúc trước 05/11/2010. 
8.2. Địa điểm: 
- Do các Sở GD&ĐT bố trí, sắp xếp.
9. Đào tạo đội ngũ tư vấn giám sát

Trong năm 2010, Học viện QLGD sẽ phối hợp với Quỹ Temasek và Học viện GD Singapore triển khai đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn/ giám sát cấp tỉnh (với số lượng 120 người, mỗi Sở từ 01 - 02 người). Dự kiến sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 6/2010, với thời gian gồm 10 ngày học tại Học viện QLGD do các giảng viên Singapore và giảng viên nguồn cấp quốc gia giảng dạy và 01 tuần học tại Học viện GD Singapore. Bộ GD&ĐT sẽ thông báo cụ thể về tiêu chuẩn điều kiện cho các địa phương cử người tham dự khóa tập huấn.
10. Tài chính

10.1. Bộ GD & ĐT chi từ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT.
* Xây dựng kế hoạch và hội thảo triển khai hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông năm 2010
* Tổ chức thực hiện bồi dưỡng 17.000 Hiệu trưởng trường phổ thông, CBQLGD năm 2010 : 

- Tiền giảng của giảng viên nguồn quốc gia 
- Tiền giảng của giảng viên nguồn cấp tỉnh 
- Tiền đi lại, ở, của giảng viên nguồn cấp quốc gia 
- Tiền đi lại, ở, tiền giảng của giảng viên Singapore

- Tiền đi lại, ở, tiền công tác phí của cán bộ giám sát, cán bộ điều phối trung ương.
- Viết, thẩm định tài liệu của địa phương (đối với các tỉnh chưa triển khai biên soạn).
- In tài liệu của địa phương. 

- Tiền in tài liệu cho học viên (tài liệu do giảng viên nguồn quốc gia xây dựng và tài liệu biên dịch từ bài giảng của giảng viên Singapore)
- Tiền hỗ trợ học viên 

- Tiền nước cho học viên

- Tiền quản lý tổ chức lớp tại địa phương 

- Tiền chứng chỉ, dịch tài liệu, phiên dịch, …
* Đánh giá, tổng kết công tác bồi dưỡng Hiệu trưởng phổ thông 2010 và Tổng kết đánh giá chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore 2008 - 2010
10.2. Các Sở GD & ĐT chi từ kinh phí bồi dưỡng giáo viên của chương trình mục tiêu Quốc gia GD & ĐT cấp cho các tỉnh và các nguồn khác để tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng phổ thông:

- Tiền thuê cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ lớp học

- Tiền hỗ trợ công tác phí, ở, đi lại cho cán bộ quản lý điều phối, giảng viên nguồn cấp tỉnh.

- Tiền hỗ trợ công tác phí, ở, đi lại cho học viên.

- Nghiên cứu thực tế (trong thời gian học tập 02 tuần)

- Nghiên cứu thực tế 01 tuần sau thời gian học tập (trong hoặc ngoài nước) cho học viên. Đề nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT quan tâm chỉ đạo, huy động các nguồn khác nhau để tạo điều kiện và cơ hội cho các hiệu trưởng được tham quan tập huấn ở các nước trong khu vực. Nếu đi nghiên cứu thực tế trong nước, đề nghị tổ chức đi đến các vùng miền khác trong nước. Đây là một hoạt động cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng toàn diện của chương trình.

- Các khoản hỗ trợ thêm theo quy định của địa phương.
11. Phân công tổ chức thực hiện
- Cục NG& CBQLCSGD: Chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá việc tổ chức, triển khai các lớp bồi dưỡng tại các tỉnh, thành.
- Học viện QLGD
+ Làm đầu mối trong việc tổ chức triển khai các lớp bồi dưỡng hiệu trưởng tại các tỉnh, điều phối giảng viên nguồn quốc gia tham gia giảng dạy trong khuôn khổ chương trình. Hỗ trợ học viên và giảng viên về chương trình, tài liệu, phương pháp tập huấn.

+ Là đầu mối ở Việt Nam trong quan hệ với đối tác Singapore. 

+ Chịu trách nhiệm về tài liệu, chuyên môn. Xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí chi tiết.

+Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chương trình về Bộ GD&ĐT và các đơn vị hữu quan.

- Vụ KH-TC: Chỉ đạo các việc có liên quan đến kinh phí năm 2010 để triển khai kế hoạch.
- Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học: Chuẩn bị cử cán bộ giám sát, hỗ trợ Học viện QLGD thực hiện các nội dung chuyên môn.

- Vụ HT-QT: Tạo điều kiện về quan hệ đối ngoại và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện chương trình.
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo: Lên kế hoạch tổ chức lớp, triệu tập học viên, tổ chức các lớp bồi dưỡng, bố trí cơ sở vật chất phục vụ lớp học, phối hợp với Học viện QLGD trong việc tổ chức, triển khai, điều phối chương trình; phối hợp với Cục NG & CBQLCSGD trong việc giám sát, đánh giá các lớp bồi dưỡng tại tỉnh. Chuẩn bị nguồn kinh phí địa phương chi cho các hạng mục liên quan. Báo cáo kết quả tổ chức lớp học về Cục NG&CBQLCSGD và Học viện.
- Các trường đại học, học viện, trường CBQL GD có giảng viên nguồn cấp quốc gia tham gia chương trình: Tạo mọi điều kiện cho các giảng viên nguồn quốc gia tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình, đặc biệt là giảng dạy các lớp bồi dưỡng hiệu trưởng do các Sở GD&ĐT tổ chức. 

	Nơi nhận:
- BT. N.T. Nhân (để báo cáo)
- Các Vụ GDTH, GDTrH, TCCB, HTQT, KHTC, Cục NG&CBQLCSGD, Học viện QLGD
- Các Sở GD & ĐT
- Các ĐH, HV, trường ĐH có GVQG

- Lưu VP 
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
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		Kế hoạch tổ chức lớp năm 2010 - Chương trình bồi dưỡng

		Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên  kết Việt Nam - Singapore

		STT		Sở GD & ĐT		Tổng số								2009								Hiệu trưởng		Giám đốc TTGDTX tỉnh		Trưởng phòng GD				Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc Sở				Tổng số				Tổng số học viên		Tổng số lớp		2010 (tỉnh đề xuất)				Thời gian mở lớp

		Đồng bằng Sông Hồng

		1		Hà Nội		672		560		188		1420		120		80		0		200		1220		1		29				7								1257		32				30		Từ 1/6 đến 30/8		31.425

		2		Hải Phòng		218		204		56		478		0		200		53		253		225		1		14				7								247		7				12		Từ 1/7 đến 31/8		6.175

		3		Vĩnh Phúc								358								213		145		1		9				7								162		4								4.05

		4		Bắc Ninh								320								35		285		1		8				7								301		8								7.525

		5		Hải Dương		279		273		52		604		80		108		52		240		364		1		12				7								384		10				9		Từ 1/7 đến 30/7		9.6

		6		Hưng Yên		169		169		35		373		98		169		30		297		76		1		11				7								95		3		69		2		Tháng 7 & 8		2.375

		7		Hà Nam		140		120		25		285		45		45		25		115		170		1		6				7								184		5				4		4 - 14/8/2010		4.6

		8		Nam Định		291		245		54		590		74		40		0		114		476		1		10				7								494		13				11		Tháng 7 & 8		12.35

		9		Thái Bình								605								211		394		1		8				7								410		11								10.25

		10		Ninh Bình		153		144		27		324		40		80		31		151		173		1		8				7								189		5				4		1/10 đến 5/10		4.725

		Đông Bắc bộ

		11		Hà Giang		178		199		27		404		45		45		25		115		289		1		11				7								308		8				6		20/8 đến 30/8		7.7

		12		Cao Bằng		190		190		29		409		54		59		28		141		268		1		13				7								289		8				7		11 - 20/8 & 27/9 - 6/10		7.225

		13		Lào Cai		239		196		27		462		80		80		35		195		267		1		9				7								284		7				8		Tháng 6 & 7		7.1

		14		Bắc Kạn								219								114		105		1		8				7								121		3								3.025

		15		Lạng Sơn		242		227		23		492		261		236		0		497		0		1		11				7								19		1				3		16/7 đến 25/7		0.475

		16		Tuyên Quang								323								115		208		1		6				7								222		6								5.55

		17		Yên Bái		170		186		24		380		45		50		24		119		261		1		9				7								278		7		160		4		20/10 đến 30/10		6.95

		18		Thái Nguyên		225		181		32		438		80		80		31		191		247		1		9				7								264		7		251		7		Tháng 6, 7,8		6.6

		19		Phú Thọ		301		257		54		612		89		89		52		230		382		1		13				7								403		10				10		Tháng 8 & 9		10.075

		20		Bắc Giang		259		239		49		547		40		40		40		120		427		1		10				7								445		12				8		Tháng 7 & 8		11.125

		21		Quảng Ninh		165		191		53		409		107		125		47		279		130		1		14				7								152		4		130		3		5/4 đến 14/4		3.8

		Tây Bắc bộ

		22		Lai Châu		80		65		10		155		40		40		14		94		61		1		7				7								76		2				4		10/11 đến 19/11		1.9

		23		Điện Biên		168		110		28		306		40		40		28		108		198		1		9				7								215		6				5		3/8 đến 12/8		5.375

		24		Sơn La		264		232		30		526		264						264		262		1		11				7								281		8				6		5/6 đến 15/6		7.025

		25		Hoà Bình								480								239		241		1		11				7								260		7								6.5

		Bắc Trung bộ

		26		Thanh Hoá		727		650		103		1480		264		275		101		640		840		1		27				7								875		22		841		21		từ tháng 5/2010		21.875

		27		Nghệ An		558		426		90		1074		113		328		90		531		543		1		20				7								571		15		543		12		1/6 đến 20/7		14.275

		28		Hà Tĩnh		310		198		45		553		135		90		45		270		283		1		12				7								303		8				8		2/8 đến 31/8		7.575

		29		Quảng Bình		208		163		33		404		90		45		32		167		237		1		7				7								252		7				6		15/7 đến 15/8		6.3

		30		Quảng Trị		162		128		31		321		48		83		31		162		159		1		10				7								177		5				6		tháng 9 & 10		4.425

		31		Thừa Thiên - Huế		238		115		44		397		80		80		39		199		198		1		9				7								215		6				5		Từ 5/8		5.375

		Nam Trung bộ																																														0

		32		Đà Nẵng		101		52		20		173		99		51		20		170		3		1		7				7								18		1								0.45

		33		Quảng Nam		268		218		46		532		118		197		45		360		172		1		18				7								198		5		400		10		19/7 đến 28/7		4.95

		34		Quảng Ngãi		230		172		38		440		120		80		37		237		203		1		14				7								225		6				5		2/8 đến 11/8		5.625

		35		Bình Định		243		144		49		436		0		90		48		138		298		1		11				7								317		8		307		8		18/7 đến 15/8		7.925

		36		Phú Yên		167		96		31		294		42		39		26		107		187		1		9				7								204		5				3		19/7 đến 28/7		5.1

		37		Khánh Hoà								310								107		203		1		9				7								220		6								5.5

		Tây Nguyên																																														0

		38		Kon Tum		127		98		24		249		0		0		0		0		249		1		9				7								266		7				6		5/7 đến 15/7		6.65

		39		Gia Lai		235		225		39		499		52		37		39		128		371		1		17				7								396		10				6		từ 20/7		9.9

		40		Đak Lak		402		216		50		668		140		213		40		393		275		1		15				7								298		8		280		7		2/7đến 20/7		7.45

		41		Đak Nông		130		83		20		233		62		40		26		128		105		1		8				7								121		3				3		1/8 đến 10/8		3.025

		42		Lâm Đồng		249		142		59		450				91		52		143		307		1		12				7								327		9		300		9		Tháng 4/2010		8.175

		Đông Nam bộ																																														0

		43		TP. Hồ Chí Minh           (đã ĐT năm 2009 là 504)								847								343		504		1		24				7								536		14								13.4

		44		Ninh Thuận		146		59		16		221		144		58		16		218		3		1		7				7								18		1		333		9		Tháng 10 & 11		0.45

		45		Bình Phước		162		92		29		283		0		0		0		0		283		1		10				7								301		8				7		5/4 - 14/4 & 14/6 - 23/6		7.525

		46		Tây Ninh		288		106		31		425		89		39		0		128		297		1		9				7								314		8				8		Tháng 7 & 10		7.85

		47		Bình Dương		131		52		39		222		130		53		22		205		17		1		7				7								32		1		40		1		Hè 2010		0.8

		48		Đồng Nai		300		168		58		526		88		89		57		234		292		1		11				7								311		8		331		8		4/10 đến 27/10		7.775

		49		Bình Thuận		281		121		26		428		102		120		29		251		177		1		10				7								195		5				5		Từ 4/10/2010		4.875

		50		Bà Rịa - Vũng Tàu								247								261		0		1		8				7								16		1								0.4

		Đồng bằng Sông Cửu Long																																														0

		51		Long An		245		131		37		413		47		39		41		127		286		1		14				7								308		8				9		5/6 đến 15/8		7.7

		52		Đồng Tháp		319		140		42		501		0		132		40		172		329		1		12				7								349		9		342		8		Tháng 7/2010		8.725

		53		An Giang		398		155		49		602		93		90		46		229		373		1		11				7								392		10		370		8		20/3 đến 19/4		9.8

		54		Tiền Giang		231		122		35		388		78		45		30		153		235		1		10				7								253		7				8		1/7 đến 31/7		6.325

		55		Vĩnh Long		242		93		30		365		100		35		30		165		200		1		8				7								216		6				6		16-25/4 & 16-25/7		5.4

		56		Bến Tre		190		136		31		357		48		33		28		109		248		1		9				7								265		7				6		19/7 - 13/8		6.625

		57		Kiên Giang								506								289		217		1		15				7								240		6								6

		58		Hậu Giang		169		58		22		249		40		54		17		111		138		1		7				7								153		4				4		19/7 - 28/7		3.825

		59		Cần Thơ								256								261		0		1		9				7								17		1								0.425

		60		Trà Vinh		214		94		32		340		213		94		31		338		2		1		8				7								18		1						Đã xong trong năm 2009		0.45

		61		Sóc Trăng		298		107		27		432		0		0		0		0		432		1		10				7								450		12				4		26/4 đến 6/5		11.25

		62		Bạc Liêu								154								153		1		1		7				7								16		1				2		23/3 đến 1/4		0.4

		63		Cà Mau		262		106		29		397		72		36		29		137		260		1		9				7								277		7				7		tháng 4 & tháng 5		6.925

				Tổng cộng								28191								12414		15801		63		695				441								17000		450
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